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Số:  1509/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

   Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

          Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

 Căn cứ Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Dược; 

 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

 Xét đề nghị của Hội đồng Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược (kèm Biên 

bản họp Hội đồng ngày 12/12/2021), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dƣợc đợt 37 năm 

2021 cho 22 cá nhân (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Các Ông (Bà): Chánh văn phòng, Trƣởng phòng nghiệp vụ Dƣợc, Chủ tịch hội 

đồng Tƣ vấn cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc - Sở Y tế Hà Tĩnh và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 2; 

- Q. Giám đốc Sở;  

- Website SYT, mục các QĐ, TB về HND; 

- Lƣu: VT, NVD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đường Công Lự 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 37 NĂM 2021 
 (Kèm theo Quyết định số  1509/QĐ-SYT ngày 13/12 /2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh)  

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 
Địa chỉ thường trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Vị trí hành nghề 
Ghi 

chú 
  

1 

ĐẬU THỊ 

HỒNG 

TRANG 

23/11/1997 042197001245 

xã Xuân Phổ, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Cao đẳng 

dƣợc 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

2 

TRẦN THỊ 

HUYỀN 

TRANG 

14/9/1998 042198000690 

Xã Xuân Lam, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Cao đẳng 

dƣợc 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

3 
PHAN THỊ 

HÀ VI 
05/5/1997 042197006621 

Xã Thịnh Lộc, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Cao đẳng 

dƣợc 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

4 
NGUYỄN 

THẾ NGỌC 
20/12/1995 040095021155 

Thôn Bình Giang, xã 

Đức Bình Đông, 

huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên 

Cao đẳng 

dƣợc 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

5 
ĐINH THỊ 

NHUNG 
17/6/1997 187638499 

Xã Đức Hƣơng, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền. 

Cấp 

mới 
  

6 CAO THỊ VY 23/11/1998 042198003826 

Xã Sơn Giang, huyện 

Hƣơng Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Cao đẳng 

dƣợc 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  



TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 
Địa chỉ thường trú 
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Vị trí hành nghề 
Ghi 

chú 
  

7 
PHAN THỊ 

THẮM 
08/7/1990 042190013819 

Xã Thạch Mỹ, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

8 
NGUYỄN 

THỊ SƠN 
25/12/1960 183223425 

Xã Cổ Đạm, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

điều 

chỉnh 

  

9 
HỨA THỊ 

HỒNG 
18/12/1990 091551323 

Xã Trung Lƣơng, 

huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

10 

NGUYỄN 

THÀNH 

TRUNG 

10/02/1992 183964511 

Thị trấn Tiên Điền, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Cao đẳng 

dƣợc 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

11 
CAO THỊ 

ÁNH CHI 
27/6/1990 091590096 

Xã Điềm Thụy, huyện 

Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

12 
BÙI NAM 

THÔNG 
16/6/1986 183397632 

Xã Hòa Lạc, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền. 

Cấp 

mới 
  

13 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

TUYỀN 

14/9/1991 183952309 

Xã Đức Liêm, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

Cấp 

mới 
  



TT Họ và tên 
Ngày tháng 
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Số 
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chú 
  

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền. 

14 
ĐƢỜNG THỊ 

LỘC 
14/9/1992 183952325 

Xã Đức Hƣơng, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền. 

Cấp 

mới 
  

15 

ĐƢỜNG THỊ 

THANH 

HƢƠNG 

26/2/1999 184352208 

Xã Đức Hƣơng, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền. 

Cấp 

mới 
  

16 
ĐINH TUẤN 

ANH 
26/9/1995 184087182 

Xã Đức Hƣơng, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền. 

Cấp 

mới 
  

17 
NGUYỄN 

BÁ NHẬT 
10/10/1992 183775666 

Xã Đức Giang, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền. 

Cấp 

mới 
  

18 
NGUYỄN 

BÁ ANH 
24/10/1989 183668948 

Xã Đức Giang, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Cấp 

mới 
  



TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số 
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Vị trí hành nghề 
Ghi 
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Tĩnh Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền. 

19 
NGUYỄN 

MINH LỤC 
09/10/1976 042076011784 

Xã Kỳ Phong, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

20 

PHAN THỊ 

THANH 

HOÀI 

03/12/1986 183376482 

Khối phố 2, phƣờng 

Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp lại   

21 
HOÀNG THỊ  

HÀ 
16/9/1994 042194018418 

Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Câm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

đại học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của Nhà 

thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm y tế xã. 

Cấp 

điều 

chỉnh 

  

22 
TỪ THỊ 

TUYÊN 
10/9/1989 042189004030 

Xã Thạch Thắng, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Dƣợc sỹ 

trung học 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

Cấp 

mới 
  

  CỘNG: 22 HỒ SƠ             
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